
Tuần 34 (Từ ngày 08/05 đến ngày 12/05/2023) Lớp 5A6

Thứ/
ngày

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng

Hai
08/05

Sáng

1 133 Chào cờ
- Sinh hoạt dưới cờ
- Chủ điểm: Mừng sinh nhật Bác - Tự hào
truyền thống Đội

2 67 Tập đọc Lớp học trên đường BGĐT
3 34 Mĩ thuật Xem tranh Bác Hồ (tiết 2)
4 166 Toán Luyện tập (trang 171, 172) BGĐT

Chiều

5 34 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia BGĐT
6 134 HĐTV Đọc sách thư viện Sách truyện

7 166 Hướng dẫn học Mở rộng vốn từ: Trẻ em
*Dạy bù Luyện từ và câu 02/05 BGĐT

8 34 STEM Cây và đất (tiết 2) Tài liệu
BGĐT

Ba
09/05

Sáng

1 67 GDTC Trò chơi Nhảy ô tiếp sức và Dẫn bóng
2 67 LTVC Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận BGĐT
3 167 Toán Luyện tập (trang 172) BGĐT

4 67 Tiếng Anh TC
Unit 20.1: Which one is more exciting, life
in the city or life in the countryside? -
Lesson 3

Chiều

5 67 Tin học Ôn tập tổng hợp (tiết 1)
6 34 Đạo đức Dành cho địa phương BGĐT
7 67 Khoa học Tác động của con người đến môi trường đất BGĐT

8 167 Hướng dẫn học Luyện tập (trang 169)
*Dạy bù Toán 02/05 BGĐT

Tư
10/05

Sáng

1 68 Tập đọc Nếu trái đất thiếu trẻ con BGĐT
2 168 Toán Ôn tập về biểu đồ BGĐT
3 67 Tập làm văn Trả bài văn tả cảnh BGĐT
4 34 Địa lí Ôn tập học kì II BGĐT

Chiều

5 135 HĐNGCK

Chào mừng sinh nhật Bác Hồ
*Tích hợp dạy Bác Hồ và các bài học về
đạo đức, lối sống dành cho học sinh - Bài
8: Câu hát ví dặm

BGĐT
Tài liệu

6 168 Hướng dẫn học
Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời
sống con người
*Dạy bù Khoa học 02/05

BGĐT

7 67 Tiếng Anh
Unit 20: Which one is more exciting, life in
the city or life in the countryside? - Lesson
3

8 34 Âm nhạc Ôn tập và biểu diễn

Năm
11/05

Sáng

1 68 LTVC Ôn tập về dấu câu (dấu gạch ngang) BGĐT
2 169 Toán Luyện tập chung (trang 175) BGĐT
3 34 Chính tả Nhớ - viết: Sang năm con lên bảy BGĐT
4 34 Lịch sử Ôn tập học kì II BGĐT



Chiều

5 34 Kĩ thuật Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 2) BGĐT
Bộ lắp ghép

6 169 Hướng dẫn học Sang năm con lên bảy
*Dạy bù Tập đọc 03/05

BGĐT

7 68 GDTC Trò chơi Nhảy đúng nhảy nhanh và Ai kéo
khoẻ?

8 68 Tiếng Anh TC
Unit 20.1: Which one is more exciting, life
in the city or life in the countryside? -
Lesson 3

Sáu
12/05

Sáng

1 68 Tập làm văn Trả bài văn tả người BGĐT
2 170 Toán Luyện tập chung (trang 176) BGĐT
3 68 Tiếng Anh REVIEW 4

4 68 Khoa học Tác động của con người đến môi trường
không khí và nước BGĐT

Chiều

5 170 Hướng dẫn học Ôn tập về tả người
*Dạy bù Tập làm văn 03/05 BGĐT

6 68 Tin học Ôn tập tổng hợp (tiết 2)

7 136 Sinh hoạt
- Sinh hoạt lớp
- Sinh hoạt Đội - Chủ điểm: Mừng sinh
nhật Bác - Tự hào truyền thống Đội

Tài liệu

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 28
- Số lượt sử dụng BGĐT: 26

Ngày 05 tháng 05 năm 2023
Tổ trưởng

Lê Thị Đoan Trang


